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Câu 1: (4,0 điểm)
1.1. Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau:


[bookmark: _GoBack]a) 

b) 


c) dư


d)  đặc 
1.2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau:
a) Cho kim loại K vào dung dịch CuSO4.
b) Cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl.
c) Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch BaCl2.


d) Cho dung dịch  vào dung dịch .
1.3. Một học sinh yêu thích môn Hóa học, trong một chuyến du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) có mang về một lọ nước (nước nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:
- Phần 1: Đun sôi.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch .

- Phần 3: Cho tác dụng vói dung dịch .
Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: (2,0 điểm)





Khi cho một mẫu kim loại  dư vào trong dung dịch HNO3 đậm đặc thì đầu tiên thấy xuất hiện khí  màu nâu, sau đó lại thấy có khí  không màu thoát ra và hóa nâu trong không khí. Dẫn khí  đi vào dung dịch NaOH dư thì thu được muối  và muối B. Nung nóng muối A lại thu được muối B. Hãy xác định các chất X, Y, A, B và viết các phương trình hóa học xảy ra?
Câu 3: (2,0 điểm)


Nêu phương pháp tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau: , .
Câu 4: (1,5 điểm)


Có 2 dung dịch  và  đựng trong hai lọ không nhãn. Hãy chọn 6 thuốc thử mà mỗi thuốc thử được dùng có thể phân biệt được hai dung dịch trên (không chọn thuốc thử là chất chi thị màu: như quỳ tím, phenolphtalein...). Viết các phương trình phản ứng?
Câu 5: (1,5 điểm)
Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp (như hình vẽ) đựng các oxít được nung nóng sau đây:
[image: ]




Ống 1 đựng , ống 2 đựng , ống 3 đựng 0,02mol Al2O3, ống 4 đựng 0,01 mol Fe2O3 và ống 5 đựng . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định và tính khối lượng chất rắn có trong mỗi ống.
Câu 6: (2,0 điểm)













Hỗn hợp gồm 3 kim loại  nặng 20 gam, dược hòa tan hết bằng  loãng thu được khi , dung dịch  và chất rắn . Thêm  dư vào dung dịch , thu được kết tủa . Lọc kết tủa  và nung  trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam. Chất rắn  cũng được nung trong không khi đến lượng không đổi cân nặng . Tìm  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 7: (2,5 điểm)






Hoà tan hoàn toàn  gam oxit MO (M là kim loại) trong 78,4 gam dung dịch H2SO4 6,25% (loãng) thì thu được dung dịch E, trong đó nồng độ H2SO4 còn dư là 2,433%. Mặt khác, khi cho khí CO (dư) đi qua  gam  nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí F. Cho  qua  dung dịch NaOH 0,1M thì chỉ có một khí duy nhất thoát ra, trong dung dịch thu được có chứa 2,96 gam muối. Xác định kim loại M và tính .
Câu 8: (2,0 điểm)
Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X bằng 2 lít dung dịch HNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít hỗn hợp NO và N2 (đktc) nặng 7,2 gam. Tìm kim loại X và xác định nồng độ mol dung dịch HNO3 cần dùng.
Câu 9: (2,5 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 37,06 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Fe2O3, Cu bằng dung dịch chứa 0,42 mol H2SO4 loãng thu được khi NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y chỉ chứa hai muối sunfat. Cho tiếp bột Cu vào dung dịch Y không thấy có phản ứng xảy ra. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X.





-------- Hết --------
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PHONG GIAO DYC VAPAOTAO  KY THI CHON HOC SINH GI0I CAP HUYEN

HUYEN PUC TRONG NAM HQC 2021 - 2022
PE CHINH THUC Mén thi: HOA HQC —LOP 9
(D8 thi 6 02 trang) Thi gian lam bai:150 phit

Ciu 1: (4,0 diém)
1.1. B3 tiic va cdn bing cic phuong trinh phan (mg sau:
) Fes04+ HCI - > .
b)NaCl +....--> NaOH....
©)KHCO; + Ca(OH) dir >
d) Fe,0y + HoSOs dic >
1.2. Néu hién tuong va viét phuong trinh héa hoc cho céc thi nghiém sau:
a) Cho kim logi K vio dung dich CuSO.
b) Cho tir tir dung dich NaxCOs vao dung dich HCL.
¢) Cho tir tir dung dich NaHSOy vio éng nghiém dymg dung dich BaCla.
d) Cho dung dich Na:COs vio dung dich FeCls.

1.3. Mot hoe sinh yéu thich mon Héa hoc, trong mot chuyén du lich Tam Cée
— Bich Dong (Ninh Binh) ¢6 mang vé mot lp nuée (nuGe nho tir nhil dé trén trn dong
dng). Hoc sinh d6 da chia lo nuéc lam 3 phan va lam céc thi nghiém sau:

n 1: Dun soi.

2: Cho tic dung v6i dung dich HCL.

3: Cho tic dyng v6i dung dich KOH.

Hay néu hién tuong v viét cic phuong trinh héa hoe xdy ra.
Ciu 2: (2,0 diém)

Khi cho mgt mau kim logi Cu du vio trong dung dich HNOs ddm dic thi déu
tién thdy xudt hién khi X mau ndu, sau d6 lai thiy c6 khi Y khong mau thodt ra va héa
niu trong khong khi. Din khi X di vio dung dich NaOH du thi thu duoe mudi A va
B. Nung nong mudi A lai thu dugc mudi B. Haly xdc dinh céc chit X, Y, A, B va
viét cac phuong trinh héa hoe xay ra?

mug

Ciu 3: (2,0 diém)

Néu phuong phép tach riéng mdi chét ra khoi hdn hgp sau: ALOs, CuO, FeS,
2804.

K.
Ciu 4: (1,5 diém)

. Co2 dung.d!ch pu(ol 1) v CuSO4 dyng trong hai lg khong nhén. Hay chon 6
thude thir ma mdi thube thir duge ding cé thé phan bigt dwge hai dung dich trén

(khong chon thude thir 12 chit chi thi mau: nhu quy tim, phenolphtalein,, ). Viét cac
phurong trinh phin tng? i
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Ciu 5: (1,5 diém)
Cho mét ludng khi Hz (du) lin luot di qua cac Sng mic néi tiép (nhu hinh v&)
dung cic oxit dwge nung nong sau diy:

€aO CuO ALO; F

Ong 1 dyng 0,01mol CaO, éng 2 dung 0,02mol CuO, éng 3 dyng 0,02mol
ALO, éng 4 dung 0,01mol Fe:03 va éng 5 dung 0,06mol Na:O. Sau khi cée phin
{mg xay ra hoan toan, xéc dinh va tinh khéi lugng chét rén ¢6 trong mdi dng.

Ciiu 6: (2,0 diém)

Hon hop gom 3 kim logi Cu, Fe, Mg ning 20 gam, duge hoa tan hét bing
H280 loang thu duge khi A, dung dich B va chit rin D. Thém KOH du va
dich B, thu dugc két tia E. Loc két tua E va nung E trong khong khi dén k
khong di thu dugc 24 gam. Chit rin D ciing dugc nung trong khong khi dén lugng
khong ddi can nang 5 gam. Tim % khéi lugng mdi kim loai trong hdn hop ban du.
Cau 7: (2,5 diém)

Hoa tan hodn toin m gam oxit MO (M I kim logi) trong 78,4 gam dung dich

504 6,25% (loding) thi thu duge dung dich E, trong dé ndng o HaSOs con du I
.433%. Mt khiic, khi cho khi CO (du) di qua m gam MO nung néng, sau khi phan
ing xay ra hoan toan thu duoc hdn hop khi F. Cho F qua 500ml dung dich NaOH!
0.1M thi chi ¢6 mot khi duy nhdt thofi ra, trong dung dich thu duge ¢6 chira 2,96 gam
mudi. Xdc dinh kim loai M va tinh m.
Ciu 8: (2,0 diém)

Hoa tan hét 16,2 gam kim logi X biing 2 lit dung dich HNOs. Sau phan {mg két
thiic thu duge 5,6 lit hdn hop NO va Na (dktc) ning 7,2 gam. Tim kim loai X va xéc
dinh ndng d6 mol dung dich HNOs cin ding.

Ciu 9: (2,5 diém)

Hoa tan hoan toan 37,06 gam hdn hop X gom Fe(NOs)s, Fea03, Cu biing dung
dich chia 0,42 mol H2S0; loding thu duge khi NO (sin phim hir duy nhét) va dung
dich Y chi chira hai mudi sunfat. Cho tiép bt Cu vio dung dich Y khong thiy ¢6
phin {mg xay ra. Tinh phin trim khdi lugng cta Cu trong hdn hop X.

H= 1; Mg = 24; $=32; C = 12; Na = 23; Fe = 56;
Cu=64; 0 = 16; Al =27; Ca=40; K = 39; N =14
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